KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 

NĂM HỌC 2026 -2027
(Thời gian thực hiện 6 tuần: Từ ngày 16/11 đến ngày 25/12/2026)

 I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG.
	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘1. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	‘a. Phát triển thể chất
	

	‘* Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	3
	2
	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
	
	-Tay

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
-Chân:

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, Ngồi xổm, đứng lên , bật tại chỗ 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước.

+ Quay người sang trái, sang phải.

+ Nghiêng người sang trái, phải.

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
	* Thể dục sáng
- Đi các kiểu đi kết hợp theo hiệu lệnh, theo nhạc
-Trẻ tập các động tác theo nhịp hô (theo nhạc)

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giư lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.          (QTE)
	

	4
	3
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác các bài thể dục theo hiệu lệnh


	
	-Tay:

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

- Lưng,bụng,              lườn:           Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

-Chân

+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

+ Nhún chân
	
	

	5
	4
	Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 
	
	- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giư lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.          (QTE)
	
	

	* Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất  trong vận động
	

	3
	5
	Trẻ có thể giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi trong đường hẹp 2,5 x 3m
	3,4t:

+ Đi thay đổi tôc độ theo hiệu lệnh

4,5t: 

- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cá
	- Đi trong đường hẹp 2,5 x 3m
	* Hoạt động học 
+ Đi trên dây (5T).  Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn (4T).  Đi trong đường hẹp (3T)


	

	4
	6
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	
	+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.


	
	

	5
	7
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi trên dây (Dây đặt trên sàn)
	
	
- Đi trên dây (Dây đặt trên sàn)


	
	

	3
	8
	Trẻ kiểm soát được vận động:

- Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3- 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	3,4T

+ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	- Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc


	*Hoạt động học

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (5,4,3t)

- Chạy đổi hướng dích dắc theo hiệu lệnh (5T). Chạy dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn (4T). Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc (3T)


	

	4
	9
	Trẻ kiểm soát được vận động: 

- Đi / chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc).
	
	+ Chạy dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn.


	
	

	5
	10
	Trẻ kiểm soát được vận động:

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	
	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.


	
	

	4

	12
	- Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động:

+ Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 1,5m x cao 1,2m)
	4,5T

- Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 1,5m x cao 1,2m)
	+ Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 1,5m x cao 1,2m)
	*Hoạt động học

- Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 2m, cao 1,5 m) (5t); Đích đứng xa 1,5m x cao 1,2m (4t); Ném trúng đích ngang xa 1,5 m (3t).
- Bò dích dắc qua 7 điểm (5t); Bò dích dắc qua 5 điểm (4t); Bò theo hướng dích dắc (3t)

- BTTH: Bò dích dắc qua 5-7 điểm (5,4t), ném trúng đích xa bằng 1 tay (3t)

	

	5
	13
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:

- Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 2m , cao 1,5 m)
	
	- Ném trúng đích bằng 1 tay (đích đứng xa 2m, cao 1,5 m)


	
	

	3
	14

	Trẻ có khả năng thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

 - Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).

 - Bò trong đường hẹp( 3m x 0,4m) không  chệch ra ngoài.
	3,4T

- Bò chui qua cổng

- Trườn theo hướng thẳng

- Bật xa 20- 40cm

4,5T

+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-5m

- Bò chui qua ống dài 1,2  - 1,5m x 0,6m


	- Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).

- Ném trúng đích bằng 1 tay

- Bò theo hướng dích dắc


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	16
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

- Chạy đổi hướng dích dắc theo hiệu lệnh.
- Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	
	- Chạy đổi hướng dích dắc theo hiệu lệnh

- Bò dích dắc qua 7 điểm


	
	

	4
	17
	Trẻ thể hiện nhanh 

mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: 

- Bò trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc, cách nhau 2m không chệch ra ngoài.
	+ Bò dích dắc qua 5 điểm.


	
	

	* Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt
	

	3
	21
	Trẻ thực hiện được các vận động: 

- Xoay cổ tay.

- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	- Gập, đan ngón tay vào nhau.
	*Tập các động tác thể dục

- Thực hiện bài tập khởi động các khớp, các nhóm cơ theo nhạc (theo nhịp hô)
	

	b,  Dinh dưỡng sức khỏe
	

	* Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	5
	31
	Trẻ nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh;thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống


	* Hoạt động chơi
- Trò chơi đóng vai theo chủ đề: nấu ăn

* HĐ ăn ngủ VS cá nhân
- Trò chuyện trong giờ ăn về cách chế biến các món ăn có trong bữa ăn.
	

	‘* Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	‘* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe
	

	3
	44
	Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi…
	- Hành vi văn minh trong ăn, uống sinh hoạt hằng ngày (uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát.)

- Ăn hết khẩu phần, không kém chọn thức ăn, không xúc thức ăn của mình sang bát của bạn, nhặt thức ăn rơi vãi bỏ vào đĩa.
	* HĐ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Thực hành một số thói quen hành vi tốt trong ăn uống: uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát.

- Ăn hết khẩu phần, không kém chọn thức ăn, không xúc thức ăn của mình sang bát bạn, nhặt thức ăn rơi vãi bỏ vào đĩa.
	


	


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a, Khám phá khoa học
	

	‘* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
	

	3
	58
	Trẻ có khả năng quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng
	+ Một số nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày.

+ Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày.


	*Hoạt động chơi, chơi ngoài trời
- Xem video lợi ích nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày. Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày. 
	

	4
	65
	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán
	- Làm thí nghiệm khoa học với một vài chất liệu nổi bật từ sản phẩm các nghề: Gỗ, nhựa, kim loại, inox, sắt, nhôm, vải, nilong, xem vật nào nổi vật nào chìm,..
	* HĐ Chơi

- Chơi ngoài trời:
 Làm thí nghiệm khoa học với một vài chất liệu nổi bật từ sản phẩm các nghề: Gỗ, nhựa, kim loại, inox, sắt, nhôm, vải, nilong, xem vật nào nổi vật nào chìm,..
	

	3
	67
	Trẻ có thể  thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
	- Xem sách, tranh ảnh trò chuyện.

	* HĐ Chơi

- Góc TV: Thực hành xem sách, tranh ảnh trò chuyện về các nghề.


	

	* Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	4
	80
	- Trẻ biết nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng  quen thuộc, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra hiện tượng đó
	Giải thích được các nguyên nhân xảy ra các sự vật, hiện tượng đơn giản xung quanh, các hiện tượng tự nhiên (cây bị héo, lá bị ướt, mưa, bão..)

 Sự dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản

Mối quan hệ giữa hoạt động nghề nghiệp đối với môi trường (khai thác tài nguyên, sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; nước thải, khí thải của hoạt động sản xuất, sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng... là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến sự BĐKH và thiên tai
	* Hoạt động chơi
- Giờ đón, trả trẻ:  Xem tranh ảnh, video về sự ảnh hưởng từ các chất thải của các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất thực phẩm đối với môi trường.

Mối quan hệ giữa hoạt động nghề nghiệp đối với môi trường (khai thác tài nguyên, sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; nước thải, khí thải của hoạt động sản xuất, sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng... là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến sự BĐKH và thiên tai  
	

	
	
	
	
	
	

	‘b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	‘* Nhận biết số đếm, số lượng
	

	3
	92
	Trẻ có khả năng  so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	*HĐ chơi
- Góc HT: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	

	4
	94
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	* HĐ Chơi

- Chơi ngoài trời: Đếm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời 

- Góc HT: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10, so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	

	4
	96
	- Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Đếm các nhóm đối tượng

 So sánh số lượng của hai nhóm trong phạm vi 10
	
	

	4
	97
	- Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Đếm các nhóm đối tượng

Tách - Gộp một nhóm đối tượng thành hai nhóm đối tượng và đếm
	* HĐ Chơi: 

- Góc HT: Đếm các nhóm đối tượng. Tách - Gộp một nhóm đối tượng thành hai nhóm đối tượng và đếm
	

	4
	98
	- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
	
	
	

	3
	99
	Trẻ có khả năng biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm
	- Tách- gộp một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm
	*Hoạt động học

- Tách gộp nhóm đối tượng có số lượng 5 thành 2 phần theo các cách khác nhau
	

	3
	100
	Trẻ có khả năng gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	- Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	
	

	5
	101
	-  Trẻ biết tách, gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	- Tách, gộp một nhóm thành 2 nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 nhóm.
	
	

	4
	102
	- Trẻ nhận biết chữ số, số lượng , số thứ tự từ 1- 5.
	Đếm các nhóm có 5 đối tượng

Nhận biết và sử dụng chữ số 1- 5 để chỉ số lượng
	*Hoạt động học

- Củng cố số lượng 5, chữ số 5, số thứ tự trong phạm vi 5
- Nhận biết số lượng 6, chữ số 6, số thứ tự trong phạm vi 6


	

	5
	103
	- Trẻ nhận biết các số từ 5- 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng số thứ tự.
	- Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6

- So sánh số lượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói kết quả.
	
	

	‘* So sánh 2 đối tượng
	

	5
	112
	- Trẻ có thể sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

 
	* Hoạt động học
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	

	‘* Nhận biết hình dạng
	

	3
	114
	Trẻ có khả năng nhận dạng và gọi tên các hình: Tròn, vuông, tam, giác, chữ nhật
	- Sử dụng các hình học để chắp ghép
	* Hoạt động chơi
- Góc HT: Củng cố - Nhận biết gọi tên các hình: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác

- So sánh sự giống và khác nhau giữa các hình.


	

	4
	115
	- Trẻ nhận biết được sự  giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật )
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình tròn- tam giác, vuông- chữ nhật:

Phân biệt hình vuông- hình chữ nhật; hình vuông- hình tam giác

Phân biệt hình chữ nhật với hình tam giác. 
	
	

	5
	117
	- Trẻ biết gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa  khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
	- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ


	* Hoạt động góc
 - Góc TV: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ


	

	‘* Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	

	5
	122
	- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để xác định vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải ,trái) của một vật so với vật khác
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau;phía trên -phía dưới;  phải -  trái) của một vật so với bản thân trẻ, bạn khác, vật khác, đối tượng khác.
	*Hoạt động chơi

- Góc HT: Xác định vị trí của đồ vật phía trước- phía sau; phía trên -phía dưới;  phải -  trái) của một vật so với bản thân trẻ, bạn khác, vật khác, đối tượng khác.
	

	‘c, Khám phá xã hội
	

	‘* Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	*Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống  ở địa phương
	

	3
	142
	Trẻ có khả năng  kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng… khi được hỏi, xem tranh 
	- Tên gọi, sản phẩm và lợi ích của một số nghề phổ biến như: Lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, đỗ....


	*Hoạt động học

- Trò chuyện về nghề xây dựng

- Trò chuyện về 1 số nghề khác trong xã hội.

- Trò chuyện về ngày 22/12 (5E)
* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Xem hình ảnh, gọi tên các nghề, đồ dùng, sản phẩm một số nghề. Yêu quý người lao động

- Chơi trong giờ đón trẻ: Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trò chuyện về nghề thủ công, truyền thống ở địa phương.
 - Góc XD: Xây nhà, vườn rau, vườn ngô, lắp ghép nhà, đường đi....

- PV: Gia đình, cô giáo, nấu ăn, bán hàng, mẹ con, bác sĩ...

- Góc HT: Xem tranh ảnh một số công cụ và sản phẩm của nghề như: Cày, bừa, dao phát..Nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương. Trò chuyện về nghề nông dân. 

	

	4
	143
	- Trẻ nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	- Tên gọi các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương

- Công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý
	- Yêu quý người lao động, trân trọng sản phẩm của người lao động: Nghề mộc, thêu dệt thổ cẩm
	
	

	5
	144
	- Trẻ kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống

- Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề
	
	- Kể được một số công cụ và sản phẩm của nghề như: Cày, bừa, dao phát..
- Nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
	
	

	*Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
	

	4
	146
	 - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống: ngày nhà giáo việt nam 20/11, ngày 22/12
	* HĐ Chơi 

- Chơi trong giờ đón trẻ: Cho trẻ xem video về các hoạt động của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống như: 20/11, 22/12
	


3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Độ

tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	


	‘*  Nghe, hiểu lời nói
	

	5
	152
	-Trẻ hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi
	 - Lắng nghe và hiểu được 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp.

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa.


	*HĐ Chơi:

- Thực hiện được các yêu cầu thông qua các hoạt động trong ngày. Lắng nghe và hiểu được 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp.
* HĐ Học

- TCTV: Tuần 1: Bó hoa, tấm thiệp, Ngày 20/11.
Hộp quà, giấy gói quà, cái nơ.

Tuần 2: Làm vườn, làm ruộng, làm nương. 

Củ khoai, củ sắn, bắp ngô. 

Tuần 3: Viên gạch, cát, xi măng

 Cái xẻng, cái bay, cái xô

+ Tuần 4: Bác sĩ, khám bệnh, vỉ thuốc

 Công nhân, thợ điện, thợ may.
Tuần 5: Thợ mộc, khúc gỗ, cái thước

Thợ dệt, mảnh vải, sợi chỉ

Tuần 6: Chào cờ, đứng nghiêm, vác súng

 Bắn súng, lái xe, thể thao

* HĐ Chơi:

- Góc PV: Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể

- Trẻ hiểu được các từ khái quát chỉ tên các nghề: nông dân, xây dựng, công an, bộ đội....
	

	
	
	
	
	
	

	5
	153
	-Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể
	- Nghe hiểu lời nói yêu cầu của người khác và phản hồi lại bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể
	
	

	3
	154
	Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: Chỉ người, tên gọi, đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng

- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi, đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	
	  

	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	3
	161
	Trẻ nói rõ các tiếng
	- Phát âm các tiếng của tiếng việt
	*HĐ Chơi

 - Góc HT: Thực hành phát âm các tiếng của tiếng việt. Thực hành phát âm, sử dụng từ ngữ để bày tỏ nhu cầu, tình cảm,  hiểu biết của bản thân trong giao tiếp với cô, với bạn: Con thích chơi búp bê, con thích chơi nấu ăn, ...

-Thực hành trả lời câu hỏi của cô về các đồ dùng cụng dục các nghề


	

	3
	162
	Trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí
	
	
	

	4
	163
	Trẻ biết diễn đạt để người nghe có thể hiểu được


	 Phát âm các tiếng có chứa âm phát.

- Rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.

- Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý câu hỏi.


	
	

	4
	168
	Trẻ biết sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định,câu phủ định.
	Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định  trong giao tiếp hàng ngày.

Trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? ở đâu? Khi nào?...
	
	

	5
	183
	Trẻ biết sử dụng các từ: “ Cảm ơn”, “Xin lỗi”; “ Xin phép”; “ Thưa, dạ, vâng”…. phù hợp với tình huống
	- Trẻ hiểu nghĩa của các từ : “ Cảm ơn”, “Xin lỗi”; “ Xin phép”; “ Thưa, dạ, vâng”…. phù hợp với tình huống

 Sel) Áp dụng quy tắc xã hội, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hang ngày
	* HĐ ăn, ngủ, vệ sinh, cá nhân

- Trẻ thực hành sử dụng các từ biểu thị“ Cảm ơn”, “Xin lỗi”; “ Xin phép”; “ Thưa, dạ, vâng”…. phù hợp với tình huống

-  Sel) Áp dụng quy tắc xã hội, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hang ngày
	

	‘* Làm quen với đọc – viết
	

	3
	185
	Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Tiếp xúc với chữ, sách truyện.

- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc” truyện.

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Giữ gìn sách.
	* HĐ chơi

-TV: Xem sách, tranh truyện, đọc thơ, chuyện theo tranh vẽ... Đọc thơ: hạt gạo làng ta

- Đọc các bài thơ, ca dao, dồng dao, tục ngữ, hò vè khác nhau.

-Thực hành đọc, viết vở: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

* HĐ Học

+ Văn học:

- Cô giáo của con.
- Cái bát xinh xinh 

+ Truyện: Ba anh em, Chim thợ may.
- Chơi trong giờ trả trẻ: Cho trẻ tham quan, dạo chơi và đọc các loại biển báo nhà vệ sinh, biển báo nguy hiểm, lối ra.

- Góc TV: Trẻ vẽ nguệch ngoạc theo ý thích của của trẻ, Nói được tên hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện. Kể lại được nội dung chính các câu chuyện mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại các tình huống nhân vật trong câu chuyện, phù hợp với nội dung trong câu chuyện

- Chơi ngoài trời: khám phá các khu vực thông qua kí hiệu thông thường  nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm     
	

	3
	186
	Trẻ có khả năng  nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	
	
	

	3
	187
	Trẻ thích vẽ “ viết” nguệch ngoạc.
	
	
	

	5
	191
	- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ
	- Nói được tên hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện

- Kể lại được nội dung chính các câu chuyện mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại các tình huống nhân vật trong câu chuyện, phù hợp với nội dung trong câu chuyện

- Nói tính cách nhân vật đánh giá được hành động
	
	

	5
	198
	Trẻ biết"đọc sách" từ trái sang  phải, từ trên xuống dưới, từ đầu  sách đến cuối sách.
	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải: từ dòng trên xuống dòng dưới.

- Phân biệt phần mở đầu và kết thúc của sách
- Hướng đọc: Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới từ đầu  sách đến cuối sách.
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	199
	Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường  nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ..)
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	201
	-Trẻ nêu nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	*Hoạt động học

- LQCC: i, t, c;

- LQCC: b,d,đ 

- Tập tô chữ cái i, t, c ; 
- Tập tô chữ cái b, d, đ

*Hoạt động chơi

- Góc HT: Thực hành sao chép chữ cái tên mình, thực hành in,  tô đồ sao chép chữ cái chữ số đã học
	

	5
	203
	-Trẻ tô, đồ các nét, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên mình.
	- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình

- Hướng viết các nét chữ
	
	


4. Lĩnh vực tình cảm & kĩ năng xã hội

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ Giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	* Thể hiện ý thích về bản thân
	

	5
	213
	- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).
	*HĐ Lao động

- Trẻ Thực hành trực nhật: quét lớp, lau dọn đồ dùng, đồ chơi, cất bàn ghế, nhặt lá bỏ vào thùng rác, xếp đồ chơi đúng nơi quy định.
	

	‘* Thể hiện sự tự tin
	

	3
	214
	Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Chơi hòa thuận với bạn

- Chờ đến lượt

- Lao động tự phục vụ

- Tham gia các trò chơi

- Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Đối xử công bằng với bạn
	* HĐ chơi
- Chơi ở các góc : Trẻ nêu ý tưởng ở các góc chơi, thỏa thuận vai chơi...

- Chơi ngoài trời: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, chơi hòa thuận với bạn
* HĐ ăn ngủ, VS cá nhân: 

Thực hành, luyện tập xếp hàng rửa tay, lấy cơm, chia thìa, bát .... Xếp đồ chơi đúng quy định, chia bút, giấy cho bạn.
	

	3
	215
	Trẻ biết chơi cùng các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	
	
	

	3
	216
	Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
	
	
	

	4
	217
	-Trẻ nói được điều bé thích, không thích nhũng việc gì bé có thể làm được

	- Sở thích, khả năng của bản thân

+ Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được
	* HĐ chơi  
- PV: Trò chuyện nêu ý tưởng chơi của mình ở góc chơi, tự lựa chọn góc chơi, đồ chơi
	

	4
	219
	-Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)


	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)

- Vui vẻ nhận công việc được giao.
	* HĐ Lao động

- Trẻ chủ động làm các công việc được giao khi được nhắc nhở, hướng dẫn, ... và hoàn thành công việc được giao: Lau dọn đồ chơi
	

	
	
	
	
	
	

	‘* Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	

	3
	222
	Trẻ có khả năng  nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc( vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.

- (sel) Giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc, diễn đạt cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản
	* HĐ Chơi: 

- Chơi trong giờ đón trả trẻ:  Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.

- (sel) Trẻ biết giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc, diễn đạt cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản
	

	5
	224
	- Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác 
	- Nhận ra trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp


	*HĐ chơi

- Chơi trong giờ đón, trả trẻ: Quan sát hình ảnh, thực hành nhận biết các trạng thái cảm xúc vui buồn, tức giận, ...qua cử chỉ, nét mặt, lời nói
	

	5
	227
	-Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
	- Quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn.

- (Sel) Đồng cảm với người xung quanh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người xung quanh
	* HĐ Chơi:

- Góc PV: Trẻ biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn trong các hoạt động.

- (Sel) Trẻ biết đồng cảm với người xung quanh khi thể hiện vai chơi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người xung quanh trẻ
	

	‘* Hành vi, quy tắc ứng xử xã hội
	

	5
	245
	.

- Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	- Sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.

 - Lắng nghe ý kiến của người khác
	* HĐ Chơi:

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ biết chào hỏi, kính trọng ông bà, bố mẹ, Thể hiện sự yêu mến ông bà, bố mẹ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	247
	Trẻ cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn.

- Không tranh giành đồ chơi với bạn, không chen lấn xô đẩy bạn

- (Sel) Đồng cảm với người xung quanh (chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người xung quanh).
	*Hoạt động chơi

- Chơi ở góc: Thỏa thuận vai chơi, chơi hòa thuận với bạn. Tôn trọng bạn và công bằng giữa các nhóm chơi. Không tranh giành đồ chơi với bạn, không chen lấn xô đẩy bạn Trong quá trình tham gia chơi 
- (Sel)  Trẻ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực

* HĐ ăn ngủ, VS cá nhân

- Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn, xô đẩy bạn.

*HĐ Chơi

- Chơi ngoài trời: Trẻ xếp hàng ngay ngắn, không chạy nhốn nháo. Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận). (QTE)

	

	5
	252
	- Trẻ biết chờ đến lượt.


	- Chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động, không chen lấn, xô đẩy bạn

 - (sel ) Giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản 

-( Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực

- Xếp hàng ngay ngắn khi thể dục

- Không chạy từ hàng này sang hàng kia khi tập thể dục

- Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận). (QTE)
	
	


5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật 
	

	3
	266
	Trẻ biết chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể chuyện.
	- Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể chuyện.
	* HĐ chơi:

- Chơi trong giờ trả trẻ: Thực hành nghe các bài hát khác nhau: nhạc thiếu nhi, dân ca, quốc ca, ...

- Góc NT: Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện


	

	4
	267
	- Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Tiếp xúc với các tác phẩm

 nghệ thuật: Sản phẩm tạo hình, bài hát bản nhạc, đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; chuyện.
	
	

	b. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc  và hoạt động tạo hình
	

	4
	276
	- Trẻ hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	*4,5t

- Thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
	- Hát đúng  lời ca của các bài hát, phù hợp với lứa tuổi.

 - Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.

	* Hoạt động học

+ Dạy hát

- Bàn tay Cô giáo

- Lớn lên cháu lái máy cày
- Cháu thương chú bộ đội (5E) 
- Cháu yêu cô chú công nhân

- Bác đưa thư vui tính
- Cháu yêu cô thợ dệt
+ Nghe hát

- Bụi phấn

- Đi cấy

- Trống cơm

- Anh phi công  ơi

- Màu áo chú bộ đội

- Xe chỉ luồn kim
+ Trò chơi âm nhạc

- Tai ai tinh

- Ai nhanh nhất

- Ai đoán giỏi
*Hoạt động chơi

- Góc NT: Hát, vận động theo nhạc các bài hát đã học trong chủ đề, nghe các loại nhạc khác nhau

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề, vận động nhẹ nhàng theo nhạc
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	277
	-Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non
	
	

	3
	278
	Trẻ có khả năng  vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gỗ đệm theo phách, nhịp.
	
	

	4
	279
	-Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa
	*4,5 tuổi:

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thài phù hợp với các bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)


	- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	
	

	5
	280
	-Trẻ yêu thích vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)
	
	- Yêu thích vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát với các hình thức ( vỗ tay theo các tiết tấu, múa)
	
	

	4
	285
	-Trẻ có một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình, (vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình) tạo thành sản phẩm đươn giản.
	- Sử dụng xen kẽ phối hợp hài hòa các màu khác nhau, màu sắc đậm nhạt, các hình để trang trí tranh ảnh.
	*Hoạt động học

- Nặn theo ý thích

- cắt dán sản phẩm 1 số nghề
- Đan nong mốt
+ Vẽ quà tặng chú bộ đội

*HĐ Chơi 

- Góc NT: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản. Tô màu tranh các nghề, sản phẩm các nghề, làm chổi bằng rơm...
+ Làm thiệp tặng cô 

-  Nặn sản phẩm có hình dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

- Chơi ngoài trời:

Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có  bố cục cân đối

	

	5
	286
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối


	- Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	
	

	3
	287
	Trẻ xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	
	

	4
	289
	- Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	- Làm bẹt viên đất, làm dỗ bẹt, làm lõm, bẻ leo miệng, vuốt nhọn một đầu.
	
	

	5
	290
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có hình dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	

	5
	292
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có  bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có  bố cục cân đối
	
	

	5
	294
	Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có mầu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Sử dụng các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có mầu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	4
	295
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	*Hoạt động chơi

- Góc NT: Thực hành nhận xét sản phẩm tạo hình của bản thân, của bạn trong các giờ HĐ tạo hình

- Xếp chồng các hình khối để tạo thành sản phẩm theo ý thích: xếp ngôi nhà, ...
	

	5
	296
	-Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về  bố cục
	*HĐ Chơi 

- Góc NT: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
- Thực hành lựa chọn nguyên vật liệu để tạo thành các sản phẩm theo ý thích và theo yêu cầu 
	

	4
	297
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Lựa chọn và sử dụng các vật liệu để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	
	

	3
	298
	Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	*HĐC, Chơi ở góc

- Chơi ngoài trời: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách  tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	

	c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
	

	3
	300
	Trẻ có khả năng  vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc, gần gũi.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	* Hoạt động chơi

- Góc NT: Vận động theo ý thích trong các giờ âm nhạc, chơi ở góc nghệ thuật, chơi tự do….

- Trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích bằng các nguyên vật liệu, phế liệu: Lá cây, hột hạt, rơm...
	

	3
	305
	Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	
	

	5
	311
	- Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	- Giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	
	


II. CHUẨN BỊ

  - Bàn ghế đúng quy cách, đủ số lượng cho trẻ hoạt động.

  - Tranh, ảnh, sách, truyện, lô tô về chủ đề 

  - Bút màu, giấy vẽ, giấy màu, sáp màu, đất nặn, bút chì, hồ, vở tập tô, vở toán...

  - Gạch xây hàng dào, các khối nhựa, khối gỗ, gạch, nút nhựa...

  - Băng, đài, phách tre, mũ múa...

  - Túi cát, bóng, phấn, vòng...

  - Thẻ chữ cái, bảng gài.

  - Bộ đồ chơi nấu ăn: Bát, thìa, đĩa...

  - Bình tưới cây, kéo, bay nhựa...

  - Địa điểm cho trẻ hoạt động đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, an toàn...

  - Một số đồ dùng đồ chơi khác phục vụ cho chủ đề.
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